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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 0808-01/2023/BG-ICHECK Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2023 

 

BẢNG PHÍ 

DỊCH VỤ THUẾ 

I. Dịch vụ cung cấp 

Trong gói dịch vụ thuế, iCheck hỗ trợ khách hàng thực hiện các công việc sau đây: 

 Nghiệp vụ tư vấn thuế, bao gồm tư vấn sử dụng hóa đơn hợp lý 

 Nghiệp vụ báo cáo định kỳ: 

o Nhận hóa đơn, chứng từ tại địa chỉ khách hàng 

o Phân loại, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ gốc 

o Cân đối thuế GTGT đáp ứng các quy định 

o Lập tờ khai báo cáo thuế, khai báo thuế TNCN, tạm tính thuế TNDN 

o Nộp báo cáo thuế lên cơ quan thuế theo quy định 

 Nghiệp vụ sổ sách: 

o Lập các chứng từ kế toán: nhập, xuất, thu, chi 

o Lập các sổ chi tiết tính giá thành sản phẩm, sổ kho hàng hóa, phải thu, phải trả 

o Lập các mẫu biểu phân bổ, khấu hao… theo quy định 

o Lập sổ cái các tài khoản 

o Lập sổ nhật ký chung 

o Lập quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN 

o Lập báo cáo tài chính cuối năm 

 Hỗ trợ thủ tục báo tăng giảm, điều chỉnh liên quan đến BHXH 

 Hỗ trợ mua phần mềm kế toán 

Cam kết của iCheck: 

 Thực hiện đầy đủ, đúng hạn các nghiệp vụ thuế: 

o Sắp xếp, phân loại chứng từ 

o Lập và bàn giao các loại sổ sách kế toán như: sổ chi tiết các tài khoản, sổ tổng hợp… 

theo đúng quy định và chuẩn mực hiện hành 

o Soạn thảo các văn bản, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện 

nội dung dịch vụ thuế 



 

    

 

 iCheck chịu trách nhiệm trên tất cả các chứng từ, hồ sơ, báo cáo tài chính, báo cáo kế toán do 

Kế toán iCheck thực hiện trên cơ sở số liệu, chứng từ do khách hàng cung cấp (chứng từ hóa 

đơn hợp lệ theo quy định của pháp luật) 

 iCheck chịu trách nhiệm giải trình hồ sơ kế toán thuế khi cơ quan nhà nước có yêu cầu về số 

liệu kế toán do iCheck thực hiện 

 iCheck chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ các khoản phạt trường hợp khách hàng bị cơ quan nhà 

nước xử phạt do sai sót hồ sơ, chứng từ được thực hiện bởi Kế toán iCheck 

 Khách hàng không phải mất thời gian di chuyển và chi phí chuyển phát nhanh. Định kỳ mỗi 

tháng hoặc mỗi quý, chuyên viên của Kế toán iCheck sẽ đến trực tiếp địa chỉ của khách hàng để 

nhận chứng từ 

 Kế toán iCheck sẽ cung cấp địa chỉ email của bạn cho cơ quan thuế, do đó khách hàng có thể 

chủ động tiếp nhận trực tiếp các thông tin, vấn đề về kê khai thuế từ cơ quan thuế 

 Chịu trách nhiệm bảo mật thông tin kế toán của khách hàng, ngay cả khi kết thúc hợp đồng 

cung cấp dịch vụ. 

II. Bảng phí 

1. Nhóm ngành thương mại 

Nhóm ngành thương mại 

Số hóa đơn Không có tờ khai hải quan Có tờ khai hải quan 

0 1.500.000 VNĐ/quý 1.500.000 VNĐ/quý 

Dưới 11 2.100.000 VNĐ/quý 2.700.000 VNĐ/quý 

Dưới 16 2.400.000 VNĐ/quý 3.000.000 VNĐ/quý 

Dưới 31 3.000.000 VNĐ/quý 3.900.000 VNĐ/quý 

Dưới 46 3.600.000 VNĐ/quý 4.800.000 đồng/quý 

Dưới 61 4.200.000 đồng/quý 5.700.000 đồng/quý 

Dưới 76 4.800.000 đồng/quý 6.600.000 đồng/quý 

Dưới 91 5.400.000 đồng/quý 7.200.000 đồng/quý 

Dưới 121 6.300.000 đồng/quý 8.400.000 đồng/quý 

Dưới 151 7.200.000 đồng/quý 9.600.000 đồng/quý 

Dưới 181 8.100.000 đồng/quý 10.500.000 đồng/quý 

Từ 181 trở lên Phụ thu 15.000 VNĐ cho mỗi hóa đơn phát sinh 

Các chi phí trên chưa bao gồm VAT 

 

2. Nhóm ngành tư vấn dịch vụ 

Nhóm ngành tư vấn dịch vụ 

Số hóa đơn 
Spa - Giáo dục 

Khách sạn - Logistics 
Tư vấn - dịch vụ khác 



 

    

 

0 1.500.000 VNĐ/quý 1.500.000 VNĐ/quý 

Dưới 11 2.100.000 VNĐ/quý 2.100.000 VNĐ/quý 

Dưới 16 2.400.000 VNĐ/quý 2.400.000 VNĐ/quý 

Dưới 31 3.000.000 VNĐ/quý 3.300.000 VNĐ/quý 

Dưới 46 3.900.000 VNĐ/quý 4.200.000 đồng/quý 

Dưới 61 4.800.000 đồng/quý 5.100.000 đồng/quý 

Dưới 76 5.400.000 đồng/quý 5.700.000 đồng/quý 

Dưới 91 6.000.000 đồng/quý 6.300.000 đồng/quý 

Dưới 121 7.200.000 đồng/quý 7.500.000 đồng/quý 

Dưới 151 8.100.000 đồng/quý 8.400.000 đồng/quý 

Dưới 181 9.000.000 đồng/quý 9.300.000 đồng/quý 

Từ 181 trở lên Phụ thu 15.000 VNĐ cho mỗi hóa đơn phát sinh 

Các chi phí trên chưa bao gồm VAT 

 

3. Nhóm ngành thi công xây dựng - trang trí nội thất - sản xuất - gia công - lắp đặt 

Nhóm ngành thi công xây dựng – trang trí nội thất – sản xuất – gia công – lắp đặt 

Số hóa đơn 
Thi công xây dựng 

sản xuất - gia công 
Trang trí nội thất - lắp đặt 

0 2.100.000 VNĐ/quý 2.100.000 VNĐ/quý 

Dưới 11 3.000.000 VNĐ/quý 2.400.000 VNĐ/quý 

Dưới 16 3.300.000 VNĐ/quý 3.000.000 VNĐ/quý 

Dưới 31 4.500.000 VNĐ/quý 4.200.000 VNĐ/quý 

Dưới 46 5.700.000 VNĐ/quý 5.400.000 đồng/quý 

Dưới 61 7.200.000 đồng/quý 6.900.000 đồng/quý 

Dưới 76 8.400.000 đồng/quý 8.100.000 đồng/quý 

Dưới 91 9.600.000 đồng/quý 9.300.000 đồng/quý 

Dưới 121 10.800.000 đồng/quý 10.500.000 đồng/quý 

Dưới 151 12.000.000 đồng/quý 11.700.000 đồng/quý 

Dưới 181 13.200.000 đồng/quý 12.900.000 đồng/quý 

Từ 181 trở lên Phụ thu 20.000 VNĐ cho mỗi hóa đơn phát sinh 

Các chi phí trên chưa bao gồm VAT 

 

 



 

    

 

III. Câu hỏi thường gặp 

1. Tôi cần cung cấp gì để iCheck thực hiện công việc 

Trong quá trình sử dụng dịch vụ, bạn chỉ cần cung cấp: (i) các hóa đơn đầu vào đầu ra và (ii) thiết bị 

chữ ký số để iCheck nộp các hồ sơ kế toán.  

2. Công ty không xuất hoá đơn có phải nộp báo cáo thuế không? 

Có. Theo quy định, dù không xuất hoá đơn hay không có hoá đơn đầu vào thì doanh nghiệp vẫn 

phải nộp báo cáo thuế hàng quý và báo cáo tài chính cuối năm. 

3. Tôi có thể gọi iCheck khi tôi gặp các vấn đề không hiểu về thuế và hóa đơn không? 

Có. Ngay sau khi ký hợp đồng, chuyên viên kế toán của iCheck sẽ lập tức theo dõi và xử lý hồ sơ 

của công ty bạn. Đồng thời, trong quá trình hoạt động, chuyên viên kế toán sẽ tư vấn tất cả các vấn 

đề liên quan đến thuế và hóa đơn để doanh nghiệp vừa có thể tối ưu thuế, vừa đảm bảo sổ sách kế 

toán luôn đúng theo quy định hiện hành. 

4. iCheck có chịu trách nhiệm nếu làm sai báo cáo của tôi? 

Có. Kế toán iCheck sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu báo cáo thuế, báo cáo tài chính của khách 

hàng bị sai do lỗi của Kế toán iCheck. 

5. Số hóa đơn trong bảng giá là tính hóa đơn đầu ra hay cả hóa đơn đầu ra và đầu vào? 

Số hóa đơn trong bảng phí dịch vụ kế toán bao gồm hóa đơn đầu ra và hóa đơn đầu vào. 

6. Phí dịch vụ kế toán trọn của iCheck có bao gồm phí dịch vụ báo cáo cuối năm? 

Có. Phí dịch vụ trên đã bao gồm báo cáo cuối năm (hay còn gọi là báo cáo tài chính), nghĩa là sử 

dụng dịch vụ kế toán của iCheck bạn không phải trả thêm phí làm báo cáo tài chính cuối năm như 

các đơn vị khác.  

7. Ngoài phí dịch vụ trong hợp đồng, tôi có trả thêm phí gì khác không? 

Không. Phí dịch vụ trong hợp đồng là chi phí trọn gói. iCheck cam kết không phát sinh bất kỳ 

khoản chi phí nào khác - điều này được cam kết trong hợp đồng sử dụng dịch vụ kế toán. 

8. iCheck có thay đổi nhân viên kế toán phụ trách công ty tôi không? 

Không. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Kế toán iCheck không thay đổi chuyên viên phụ trách 

kế toán doanh nghiệp của bạn. Ngoại trừ các trường hợp bất khả kháng từ chuyên viên như: thuyên 

chuyển công tác hoặc không còn làm việc tại Kế toán iCheck… Tuy nhiên, Kế toán iCheck cam kết 

sẽ không gây ảnh hưởng đến tiến độ báo cáo, kê khai thuế của doanh nghiệp bạn. 

9. Hóa đơn, chứng từ tôi đưa cho iCheck bằng cách nào? 

Bộ phận giao nhận của iCheck sẽ lấy hoá đơn, chứng từ gián tiếp hoặc trực tiếp tại địa chỉ của bạn. 

IV. Thời gian áp dụng Bảng phí: Kể từ ngày 15/08/2023 đến khi có thông báo khác thay thế. 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ICHECK 

 


